Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kiến thức và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ liên quan đến danh từ, động từ,tính từ; phân biệt danh từ, động từ, tính từ. Củng cố kiến thức, kĩ năng sử dụng biện pháp nhân hóa

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết tìm và đặt câu có danh từ động từ , tính từ từ những từ cho trước, đặt câu có sử dụng nhân hóa.

2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

3. Phẩm chất: 

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong nói và viết từ hay đúng nghĩa

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng nhóm hđ 3
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu ( 2 – 3’)

-  GV cho HS khởi động theo nhạc

->   GV kết nối, giới thiệu bài 

- GV yêu cầu HS nhắc tên bài, GV ghi bảng.
	- HS khởi động theo nhạc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động luyện tập 
2.4. Xếp những từ in đậm trong đoạn văn vào nhóm thích hợp.( 10- 12’)

- GV gọi Hs đọc yêu cầu trước lớp.

- GV yêu cầu 1 - 2 HS đọc các từ in đậm và tên các nhóm.

- GV cho HS làm việc cá nhân,nhóm 4

- Gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày

- Nhận xét, động viên

-> Chốt:

Thế nào là danh từ, có mấy loại danh từ?

Động từ là gì? Có mấy lọa động từ?

Tính từ là gì?
	- 1 HS đọc các từ in đậm và tên các nhóm

- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm 4 xếp các từ in đậm vào bảng nhóm

- Đại diện 2 – 3 nhóm nêu kết quả.

DKCTL:

+Danh từ: danh từ riêng (Bá Dương Nội), danh từ chưng (gió, buổi chiếu, sân đình, làng).

+ Động từ: động từ chỉ hoạt động (tổ chức, bay, ngắm, trao); động từ chỉ trạng thái (ngất ngây).

+ Tính từ: Tính từ chỉ đặc điểm của sự vật (rực rỡ, cao), tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động (cao, xa). 

	2.5. Tìm vật, hiện tượng tự nhiên được nhân hoá trong các đoạn và cho biết chúng được nhân hoá bằng cách nào( 10- 12’)
- GVgọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Gọi HS đọc phần kiến thức khung xanh, các cách nhân hóa

- GV và HS cùng nhận xét, ghi nhận những đáp án đúng

+ Con cá: gọi con vật bằng những từ chỉ người

+ Con hươu cao cổ: gọi con vật bằng những từ chỉ người

+Rùa: gọi con vật bằng những từ chỉ người

dùng từ chỉ hoạt động, đặc điểm của người đế chi vật

+ Mặt trời:dùng từ chỉ hoạt động, đặc điếm của người để chỉ vật

+ bóng đêm: dùng từ chỉ hoạt động, đặc điểm gọi con vật bẳng từ chỉ người

+ bê vàng: trò chuyện với vật như với người của người để chỉ vật
	- Nêu yêu cầu BT

- 1 HS đọc các cách nhân hoá.

- 2 HS, mỗi em đọc 1 đoạn văn hoặc thơ ở bài tập 5, các HS khác đọc thầm theo.

- HS làm việc nhóm, thảo luận để xác định sự vật được nhân hoá và cách nhân hoá.

 – Đại diện các nhóm nêu kết quả của nhóm mình.

	2.6 Đặt câu về nội dung tranh, trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá.( 10-12’)
GV mời 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

GV hướng dẫn cách thực hiện. 

(Gợi ý: Bức tranh có những con vật nào? Những con vật ấy đang làm gì? Trông chúng như thế nào?...).

G V mời một số HS đặt câu trước lớp.

GV và cả lớp nhận xét, đánh giá.

GV khen ngợi, khích lệ những HS đặt được câu hay về nội dung bức tranh
	- 1 Học sinh đọc yêu cầu bài tập

-HS làm việc nhóm, quan sát bức tranh rồi đặt câu về nội dung bức tranh, trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá

DKCTL:

 Bốn mẹ con nhà Gà có một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xinh

Anh em gà con reo mừng khi thấy mẹ về.

	3.Củng cố, dặn dò ( 2-3’)

-  Em học được gì qua bài đọc hôm nay?

- Nói cho bạn nghe về những điều em đã học trong tiết đọc này.

- Em có nhận xét gì về mình và bạn trong tiết học ngày hôm nay?

- GV nhận xét tiết học và giao nhiệm vụ về nhà chuẩn bị bài sau “ ôn tập tiết 3”
	- HS trả lời

-  HS nêu

-  HS nghe


